
 

 

 
Đại học Nguyễn Tất Thành    

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Vol 8, No 1 
 

92 

 

 

 

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa, kháng khuẩn 

từ cao chiết cây Thồm lồm gai (Polygonum perfoliatum L.) 

Trần Thị Ngọc Hải*, Hoàng Thị Hồng 

Khoa Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành 
*ttnhai@ntt.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này đánh giá sơ bộ thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa, kháng 

khuẩn của cao chiết cây Polygonum perfoliatum L (Thồm lồm gai). Sử dụng phương 

pháp hóa học, các hợp chất khác nhau như flavonoid, anthocyanin, proanthocyanidin, 

tannin, saponin, chất khử và acid hữu cơ đã được xác định bằng phương pháp định tính. 

Trong số đó, polyphenol và flavonoid là những nhóm cho phản ứng dương tính mạnh. 

Cao chiết cây Thồm lồm gai cho thấy hoạt tính chống oxy hóa đáng kể, loại bỏ hơn 70 

% gốc tự do DPPH ở nồng độ 300 μg/mL, với IC50 là 234,55 μg/mL. Đánh giá khả năng 

kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch cho thấy kháng mạnh đối với 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Từ những kết quả trên cho thấy 

cây Thồm lồm gai có thể sẽ là một nguồn dược liệu tự nhiên tiềm năng trong ứng dụng 

điều trị và mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn. 
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1 Mở đầu 

Chi Polygonum có khoảng 300 loài, phân bố rộng trên 

khắp thế giới, tập trung chủ yếu ở các vùng ôn đới thuộc 

Bắc Bán cầu. Tại Việt Nam, chi này bao gồm 34 loài 

và 1 thứ, chiếm số lượng lớn nhất trong họ, phân bố 

rộng khắp từ Bắc vào Nam [1]. Nhiều loài thuộc chi 

Polygonum đã được sử dụng làm thuốc, điển hình như 

P. multiflorum, P. cuspidatum, P.bistorta, P. aviculare, 

và P. tinctorium [2]. Các nghiên cứu đã xác định được 

nhiều thành phần hóa học quan trọng trong chi này, bao 

gồm flavonoid, anthraquinon, stilben, glycolipid và 

terpene [3]. Các bộ phận của cây thường được sử dụng 

trong y học cổ truyền Trung Quốc và y học dân gian để 

thanh nhiệt, giải độc, giảm sưng viêm, tiêu độc, điều trị 

viêm khớp, đau nhức và lợi tiểu [4]. Ngoài ra, các 

nghiên cứu trên một số mô hình dược lý đã chỉ ra rằng 

một số loài trong chi Polygonum có hoạt tính sinh học 

đáng chú ý như chống viêm, kháng virus, chống khối 

https://doi.org/10.55401/53h9mj82
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u, chống ung thư biểu mô tế bào gan. Đặc biệt, loài P. 

perfoliatum L. còn được phát hiện có tác dụng điều trị 

bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu [5]. 

Chi Polygonum, ở Việt Nam có hai loài mang tên gọi 

gần giống nhau là P. chinense L. (Thồm lồm) và P. 

perfoliatum L. (Thồm lồm gai – TLG). Trong khi cây 

Thồm lồm đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi 

trong y học, thì cây TLG dù sở hữu nguồn nguyên 

liệu phong phú và dễ tìm, nhưng vẫn chưa nhận được 

sự quan tâm nghiên cứu đầy đủ, chỉ có một nghiên 

cứu về loài này [6]. Vì vậy, việc khảo sát thành phần 

hóa học và bước đầu đánh giá các hoạt tính sinh học 

như khả năng kháng oxy hóa, kháng khuẩn của cây 

TLG là rất cần thiết. Những kết quả này không chỉ 

góp phần làm sáng tỏ giá trị tiềm năng của loài cây 

này mà còn tạo nền tảng cho các nghiên cứu chuyên 

sâu. 

2 Vật liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Vật liệu: cây TLG (P. perfoliatum L.) đã được thu 

hái để sử dụng trong nghiên cứu vào tháng 2 năm 2024 

ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.  

Tiến hành thu thập 5 kg mẫu tươi từ các cây TLG 

trưởng thành, có đặc điểm hình thái đồng nhất và được 

định danh chính xác dựa trên khóa phân loại [1]. Các 

mẫu được chọn là những cây có chiều cao từ (1-2) m, 

bao gồm toàn cây trên mặt đất.  

2.2 Trang thiết bị và hóa chất nghiên cứu: 

Hóa chất: DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

(Germany), ascorbic acid (Germany), methanol 

(Germany), ethanol 70 % (China), nước cất, thuốc thử: 

mayer, bertrand và bouchardat, acid hydrocloric (China), 

bột magnesi kim loại (China), natri hydroxid (China), 

dung dịch gelatin (China), dung dịch Fehling A và  

Fehling B (China), tinh thể natri carbonat (China). 

Thiết bị: tủ sấy Memmert UN110, máy xay dược liệu; 

bếp cách thủy 06 lỗ Baths HH – S6 (China); máy đo độ 

ẩm MB45 (Switzerland); máy siêu âm, gia nhiệt Elma 

- S180H (Germany), cân kỹ thuật hiệu Kern KB 2400-

2N (Germany); máy đo quang UV-vis (UV-1800 

Shimadzu, Japan); micropipette (100, 200, và 1 000) µL 

(LABOID); cốc becher 100 mL và 250 mL; pipet bầu 

(5 và 10) mL; bình định mức (25, 50 và 100) mL. 

2.3 Chủng vi khuẩn: 

Các chủng vi khuẩn được sử dụng trong nghiên cứu 

gồm có: Escherichia coli ATCC 25922, Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MSSA) ATCC 

25923, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) ATCC 44 được cung cấp và nuôi cấy tại Bộ 

môn Vi sinh − khoa Dược − Trường Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.4 Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1 Điều chế cao chiết 

Cao chiết từ bột dược liệu toàn cây TLG được tiến hành 

bằng phương pháp ngâm lạnh kết hợp với siêu âm, 

trong đó sử dụng dung môi là ethanol 70 % [7]. 

Mẫu tươi sau khi thu hái về đem phơi hoặc sấy khô ở 

(50-60) oC đến khi đạt độ ẩm dưới 13 % [8] tiếp theo 

xay nhỏ thành bột. Lấy 500 g bột dược liệu đặt vào một 

bình thủy tinh có nắp đậy. Dung môi chiết ethanol  

70 % được rót vào bình cho đến khi dược liệu được phủ 

ngập bởi dung môi. Sau đó, mẫu được ngâm trong dung 

môi trong khoảng 30 phút, và tiến hành siêu âm với tần 

số sóng 20 kHz đến 40 kHz bằng máy siêu âm, gia nhiệt 

( Elma − S180H, Germany), ở nhiệt độ (30-50) oC thêm 

30 phút. Dung dịch được lọc qua giấy lọc để loại bỏ 

cặn, sau đó được cô đuổi dung môi để lấy cao chiết. 

Quá trình này được lặp lại cho đến khi dung dịch chiết 

không còn thấy vết để lại khi nhỏ dịch chiết lên lam 

kính và làm khô lam [7]. Dung dịch chiết được cô đuổi 
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bằng phương pháp cách thủy ở nhiệt độ 70 °C cho đến 

khi đạt được độ ẩm cao đặc (độ ẩm ≤ 20 %) [8], từ đó 

thu được mẫu cao chiết. 

2.4.2 Xác định độ ẩm và hiệu suất cao chiết cây TLG 

Mẫu dược liệu khô sau khi được xay nhuyễn sẽ bảo 

quản trong túi kín. 

2.4.2.1 Xác định độ ẩm bột dược liệu và cao chiết:  

Hàm lượng độ ẩm được xác định bằng máy đo độ ẩm 

MB45 (Germany). Khoảng 0,5 g nguyên liệu được cân 

và trải đều thành một lớp mỏng trên đĩa nhôm, sau đó 

đưa vào máy đo độ ẩm. Nguyên liệu được sấy ở nhiệt 

độ 100 °C cho đến khi khối lượng ổn định. Sau khi quá 

trình đo kết thúc, giá trị hiển thị trên màn hình được ghi 

lại. Phép đo độ ẩm được thực hiện ba lần và tính giá trị 

trung bình. 

2.4.2.1 Hiệu suất chiết cao:  

Hiệu suất chiết cao được tính dựa vào tỷ lệ giữa trọng 

lượng cao thu được so với lượng mẫu được sử dụng khi 

chiết. 

Hiệu suất chiết cao được tính theo công thức: 

H (%) =
𝑀 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑖ế𝑡

𝑀 𝑚ẫ𝑢 𝑑ượ𝑐 𝑙𝑖ệ𝑢
 × 100     (1) 

Trong đó: 

 H: hiệu suất cao (%) 

Mcao chiết: khối lượng cao (đã trừ ẩm) thu được sau khi 

cô đuổi dung môi (g). 

Mmẫu dược liệu: khối lượng dược liệu (đã trừ ẩm) đem chiết 

(g). 

2.5 Khảo sát thành phần hóa học của cao chiết cây TLG 

Cây TLG được chiết xuất bằng dung môi ethanol 70 % 

dựa vào các phản ứng hóa học đơn giản để định tính sự 

có mặt các nhóm hoạt chất thường thấy trong tự nhiên 

có trong dược liệu, dựa theo qui trình phân tích thành 

phần hóa thực vật [7].
 

    Bảng 1  Phương pháp định tính thành phần hóa học 

Tên nhóm chất Thuốc thử Nhận diện 

Alkaloid  Mayer, Ber trand và Bouchardat Dung dịch đục hoặc có tủa 

Flavonoid Bột magnesi kim loại và  HCl đậm đặc Dung dịch có màu từ hồng tới đỏ 

Proanthocyanidin HCl 10 % Dung dịch có màu hồng tới đỏ 

Anthocyanosid HCl 10 %, NaOH 10 % Dung dịch từ đỏ và chuyển sang màu xanh 

khi kiềm hóa 

Tannin FeCl3 5 % Dung dịch có màu xanh đen hay xanh rêu.  

Saponin Nước Tạo bọt bền 

Chất khử Fehling A, B Kết tủa đỏ gạch dưới đáy ống nghiệm 

Acid hữu cơ Tinh thể Na2CO3 Bọt khí nhỏ sủi lên 

2.6 Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết cây 

TLG 

Phương pháp khử gốc tự do DPPH dựa trên nghiên cứu 

của Chumark, P. [9] và Viện Dược liệu [10]: hỗn hợp 

phản ứng được pha trong methanol, bao gồm 0,5 mL 

cao chiết ở các nồng độ khác nhau phản ứng với dung 

dịch DPPH 0,6 mM pha trong methanol với thể tích 

tương đương. Sau đó, bổ sung methanol sao cho tổng 

thể tích đạt 4 mL. Hỗn hợp được ủ trong bóng tối ở 

nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi đo độ hấp thụ 
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quang ở bước sóng 517 nm. Methanol được sử dụng 

làm mẫu trắng, và ascorbic acid (vitamin C) là mẫu đối 

chứng dương.
 

Khả năng ức chế DPPH được tính theo công thức sau: 

Tỷ lệ ức chế DPPH (%) =
(𝐴𝑜 − 𝐴)

𝐴𝑜
 × 100      (2) 

Trong đó:  

A0: độ hấp thụ của mẫu đối chứng (không chứa cao chiết);  

A: độ hấp thụ của mẫu.  

Từ tỷ lệ ức chế DPPH và nồng độ mẫu với bảng tính 

MS. Excel, tiến hành xây dựng phương trình đường 

tuyến tính giữa nồng độ mẫu thử và hoạt tính kháng oxy 

hóa có dạng y = ax + b, thay giá trị y = 50, tính được 

giá trị IC50 (nồng độ có khả năng khử 50 % DPPH của 

mẫu). Giá trị IC50 càng nhỏ tương ứng với hoạt tính 

kháng oxy hóa càng mạnh và ngược lại. Kết quả là số 

liệu trung bình của 3 lần đo khác nhau.
 

- Chuẩn bị thuốc thử và mẫu thử 

Dung dịch DPPH: pha dung dịch DPPH 0,6 mM trong 

methanol bằng cách hòa tan 5,915 mg DPPH với một 

lượng methanol vừa đủ tan DPPH, sau đó cho vào bình 

định mức và thêm methanol vừa đủ 25 mL. Dung dịch 

chuẩn bị xong, được sử dụng ngay; phần còn lại đựng 

trong chai thủy tinh/nhựa màu, bảo quản tốt nhất ở 4 oC 

nên sử dụng dung dịch DPPH trong vòng 24 giờ [11]. 

Mẫu thử: khảo sát hoạt tính quét gốc tự do DPPH của 

các mẫu cao toàn phần từ cây TLG. Cao được hòa tan 

với methanol để đạt được nồng độ ban đầu là 1 mg/mL 

sau đó tiến hành pha loãng theo nồng độ thí nghiệm. 

2.7 Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn từ cao chiết cây 

TLG 

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cao chiết cây TLG trên 

3 dòng vi khuẩn thử nghiệm: E.coli, MSSA, MRSA. 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết được xác định 

bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch theo Geta, 

K. [13]. 

Dùng que bông nhúng vào huyền dịch vi sinh vật đã 

chuẩn bị, ép que trên thành ống cho ráo nước, sau đó 

trải đều trên mặt thạch. Lặp lại 3 lần, mỗi lần xoay hộp 

60o. Để hộp trong tủ cấy 3 phút đến 5 phút cho ráo mặt. 

Đục các lỗ đường kính 6 mm trên bề mặt thạch hút 50 

µL cao chiết ở nồng độ 100 mg/mL và 10 mg/mL vào 

các giếng. Tiến hành song song với chứng âm là 

DMSO. Chứng dương của vi khuẩn là đĩa kháng sinh 

Levofloxacin 5 µg. Để yên khoảng 15 phút cho các chất 

thử nghiệm khuếch tán vào lớp thạch. Ủ hộp thạch 

trong ở 37 oC trong 16 giờ đến 24 giờ với vi khuẩn. 

Hoạt tính ức chế khuẩn được đánh giá bằng cách đo bán 

kính (BK) vòng ức chế vi sinh vật bằng công thức: 

BK (mm) = D − d     (3) 

Trong đó: 

D = đường kính vòng vô khuẩn  

d = đường kính lỗ khoan thạch (6 mm).  

Thí nghiệm được lặp lại ba lần và lấy giá trị bán kính 

trung bình. Chất thử có tác động kháng khuẩn sẽ cho 

vòng ức chế xung quanh lỗ. Đo và ghi nhận đường kính 

vòng ức chế  

3 Kết quả  

3.1 Xác định độ ẩm và hiệu suất cao chiết cây TLG 

Mẫu tươi thu hái về dựa trên mô tả đặc điểm hình thái 

(Hình 2), đối chiếu với khóa phân loại các loài thuộc 

chi Polygonum, họ Rau răm Polygonaceae [1]. Xác 

định được mẫu dược liệu nghiên cứu là loài TLG (P. 

perfoliatum L.). 
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Hình 2  Đặc điểm hình thái của cây TLG 

(a). Mặt trên lá; (b). Mặt dưới lá; (c). Mặt trên lá bắc; (d). Mặt dưới lá bắc; (e). Cụm hoa; (f) Bao hoa tồn tại; (g). Bộ nhụy; 

(h). Nhị; (i). Bầu cắt ngang; (m). Hạt; (k). Quả được bao bởi la đài tồn tại; (n). Quả bế; (o). Thân già; (p). Thân non. 

3.2 Xác định độ ẩm bột dược liệu 

Dược liệu sau khi định danh đúng loài tiến hành thu 

mẫu tươi đem sấy khô, xay thành bột. Về cảm quan và 

tính chất cho thấy bột thô, màu vàng (Hình 3). 

 Tiến hành đo độ ẩm bằng máy đo độ ẩm MB45 

(Germany). Kết quả cho thấy độ ẩm cây TLG sau khi 

đo 3 lần lặp lại có giá trị trung bình đạt: (4,95 ± 0,016) 

%, đạt tiêu chuẩn độ ẩm không quá 13 % [8]. 

 

Hình 3  A. Bột dược liệu; B. Cao chiết ethanol 70 oC  

của cây TLG 

3.3 Xác định độ ẩm và hiệu suất cao chiết cây TLG: 

Dược liệu có khối lượng khô là 500 g được chiết với 

ethanol 70 % với tỷ lệ 1:10 dung môi được chia thành 

3 lần chiết bằng phương pháp pháp ngâm lạnh kết hợp 

siêu âm [7]. Tiến hành lọc bằng áp suất giảm có màng 

lọc. Sau đó thu dịch chiết và cô cách thủy ở 70 oC đến 

khi đạt tiêu chuẩn cao đặc (< 20 %) [8]. 

Từ 500 g bột dược liệu cây TLG ban đầu, thu được 76 

g cao tổng ethanol 70 %, cao đặc có độ ẩm và hiệu suất 

cao ở Bảng 2. Về cảm quan và tính chất của cao: dạng 

sệt, màu nâu đen, mùi thơm nhẹ (Hình 3). Cao được 

đựng trong đĩa peptri, bọc kín, bảo quản trong tủ lạnh 

để dùng cho các khảo sát về cây TLG.  

Bảng 2  Độ ẩm và hiệu suất cao chiết cây TLG 

Chỉ tiêu Kết quả 

Dung môi chiết (%) Ethanol 70 

Khối lượng bột dược liệu khô (g) 500 

Khối lượng cao thu được (g) 76 

Độ ẩm cao (%) 11,09 

Hiệu suất chiết cao (%) 15,18 

Độ ẩm của cao đạt 11,09 % (< 20 %) đạt tiêu chuẩn cao 

đặc [8]. Hiệu suất chiết cao tổng ethanol bằng phương 

pháp ngâm lạnh đạt hiệu suất chiết: 15,18 %. Kết quả 

cho thấy chiết xuất bằng ethanol 70 % đã cho hiệu quả 

tương đối, phù hợp với những nghiên cứu trước đây về 

một số loài thuộc chi Polygonum. Hiệu suất chiết xuất 
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cao tổng của loài P. aviculare L. dao động từ (4-15) % 

[12], và của loài P. cuspidatum đạt từ (3-12) % [13]. 

Kết quả này góp phần đánh giá tiềm năng chiết xuất các 

hoạt chất từ cây TLG bằng dung môi ethanol 70 %. 

3.4 Khảo sát thành phần hóa học của cao chiết cây TLG 

Kết quả khảo sát sơ bộ một số hợp chất tự nhiên bằng 

phản ứng hóa học cho thấy trong cây TLG có các nhóm 

chất: flavonoid, anthocyanosid, tannin, proantho-

cyanidin, saponin, các chất khử, các acid hữu cơ, 

alkaloid chưa có phản ứng rõ (Bảng 3). 

             Bảng 3  Kết quả định tính sơ bộ các nhóm chất có trong cây TLG 

STT Nhóm chất Phản ứng định tính Kết quả 

1 Alkaloid Phản ứng với thuốc thử Mayer, Bouchardat, Dragendorff ± 

2 Flavonoid Phản ứng với bột magnesi kim loại và 0,5 mL HCl đậm 

đặc 

+++ 

3 Anthocyanosid Phản ứng với HCl 10 % và NaOH 10 % ++ 

4 Proanthocyanidin Phản ứng với HCl 10 % ++ 

5 Tannin Phản ứng với FeCl3 5 % +++ 

6 Saponin Phản ứng tạo bọt ++ 

7 Các chất khử Phản ứng với dung dịch Fehling A và  Fehling B ++ 

8 Các acid hữu cơ Phản ứng với tinh thể Na2CO3 ++ 

Ghi chú: (+): dương tính, (++): dương tính rõ, (+++): dương tính mạnh, (±): nghi ngờ 

 

3.5 Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết cây TLG 

Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết ethanol 70 % từ cây TLG đã được đánh giá qua thí nghiệm bắt gốc tự do 

DPPH (Hình 4). Kết quả cho thấy cao chiết này có khả năng bắt gốc tự do DPPH với tỉ lệ trên 70 % (71,43 %) ở 

nồng độ 300 μg/mL. 

  

Hình 4   Đồ thị tương quan giữa nồng độ và hoạt tính 

chống oxy hóa của vitamin C trên thử nghiệm DPPH. 

Hình 5  Đồ thị tương quan giữa nồng độ và hoạt tính chống oxy hóa của 

cao chiết TLG trên thử nghiệm DPPH 

Ngoài ra, hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết còn 

được phản ánh qua giá trị IC50, Hình 4 và  Hình 5. Giá 

trị IC50 được xác định dựa trên phương trình tương quan 

giữa nồng độ chất thử và phần trăm hoạt tính kháng oxy 

hóa. Cao chiết ethanol 70 % từ cây TLG có giá trị IC50 
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trong thử nghiệm DPPH là 234,55 μg/mL, trong khi 

IC50 của mẫu đối chứng ascorbic acid là 53,51 μg/mL.  

3.6 Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn từ cao chiết cây 

TLG. 

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol 70 % từ 

cây TLG được xác định dựa trên khả năng ức chế sự 

phát triển của vi  khuẩn  thể  hiện  qua  đường  kính  

vòng  kháng khuẩn được tạo ra trên đĩa petri được trình 

bày ở Bảng 4 và Hình 6. 

 

Hình 6  Kết quả định tính khả năng kháng vi sinh vật 

Bảng 4  Định tính khả năng kháng vi sinh vật (đường kính vòng kháng vi sinh vật, mm) 

Chất thử 
Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 

E. coli S. aureus MRSA 

Cao 100 mg/mL 7,01 ± 0,01 11,08 ± 0,10 15,03* ± 0,15 

Cao 10 mg/mL 7 ± 0,00 7,10 ± 0,10 7,50 ± 0,50 

Levofloxacin 5 µg/đĩa 34 27 17 

Kết quả hoạt tính kháng khuẩn cao chiết cây TLG cho 

thấy đường kính vòng kháng khuẩn tăng dần theo nồng 

độ của cao toàn phần 10mg/mL và 100 mg/mL (Bảng 

4 và Hình 6). Ở nồng độ 100 mg/mL, khả năng năng ức 

chế mạnh nhất ở khuẩn MRSA, với vòng kháng khuẩn 

(15,03 ± 0,15) mm.  Ngược lại, đối với vi khuẩn E. coli, 

hiệu quả ức chế của cao chiết rất thấp, với đường kính 

vòng kháng khuẩn chỉ đạt (7,01 ± 0,01) mm. 

4 Bàn luận 

Kết quả phân tích thành phần hóa thực vật cho thấy cao 

chiết cây TLG có sự hiện diện của flavonoid, 

anthocyanosid, proanthocyanidin, tannin, saponin, các 

chất khử, các acid hữu cơ. Kết quả này cho thấy những 

hợp chất có trong cây TLG tương đồng với nghiên cứu 

trước đây [5]. Tuy nhiên, hợp chất alkaloid trong cao 

chiết ethanol 70 % cây TLG cho phản ứng chưa rõ ràng. 

Trong khi hợp chất flavonoid và tanin chứa polyphenol 

cho phản ứng dương tính rất mạnh, chứng tỏ cây TLG 

chứa nhiều hợp chất flavonoid và polyphenol đây là 

những chất có giá trị dược liệu chính trong cây TLG.  

Chất chống oxy hóa có vai trò rất quan trọng trong việc 

bảo vệ cơ thể tránh những tác động có hại gây ra bởi 

gốc tự do. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng bắt 
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gốc tự do DPPH của cao chiết tăng tỉ lệ thuận với nồng 

độ trong dung dịch phản ứng. Cụ thể, khả năng bắt gốc 

DPPH dao động từ 11,06 % đến 98,37 % trong khoảng 

nồng độ từ (50 đến 500 µg/mL), Hình 5. Đặc biệt, khi 

ở nồng độ 300 µg/mL, cao chiết có khả năng khử trên 

70 % gốc tự do DPPH. Trong khi đó, mẫu chứng dương 

là vitamin C cho thấy hoạt tính bắt gốc tự do cao hơn 

với giá trị IC50 là 53,51 µg/mL, Hình 4. Nghiên cứu 

trước đó về loài cùng chi Polygonum như loài Thồm 

lồm ( P. chinensis L.) giá trị IC50 đạt 136 µg/mL [14], 

một số loài khác  khả năng bắt gốc tự do giá trị IC50 của 

chúng dao động từ 122,5 µg/mL đến 950,5 µg/mL [15]. 

Điều này cho thấy hoạt tính kháng oxy hóa của cao 

chiết TLG trong nghiên cứu này có khả năng kháng oxy 

hóa đáng kể. 

Hoạt tính kháng khuẩn trên cao chiết cây TLG cho thấy 

khả năng ức chế mạnh nhất ở khuẩn MRSA với vòng 

kháng khuẩn 15,03 mm. So sánh nghiên cứu trước đây 

với một số loài cùng chi Polygonum  như cây Thồm 

lồm cho thấy cây này không ức chế ở khuẩn MRSA (6 

mm), nhưng lại ức chế tốt hơn ở khuẩn E. coli (20 mm) 

[16].  Trong khi đó, các loài khác thuộc chi này vòng 

kháng khuẩn dao động 11 mm đến 23 mm [17,18]. Điều 

này cho thấy các hợp chất tự nhiên được chiết xuất từ 

TLG có khả năng kháng khuẩn.  

Kết quả này khẳng định cao chiết từ cây TLG có khả 

năng chống oxy hóa thông qua cơ chế bắt gốc tự do 

DPPH và hoạt tính kháng khuẩn mạnh ở dòng MRSA. 

5 Kết luận 

Trong nghiên cứu này, một số thành phần hóa học và 

hoạt tính kháng oxi hóa, kháng khuẩn của cao chiết cây 

TLG đã được chứng minh. Cây TLG chứa nhiều nhóm 

hợp chất như flavonoid, anthocyanosid, 

proanthocyanidin, tannin, saponin, các chất khử và acid 

hữu cơ, trong đó polyphenol và flavonoid cho phản ứng 

dương tính mạnh. Cao chiết cây TLG có khả năng bắt 

gốc tự do DPPH trên 70 % (71,43 %) ở nồng độ  

300 μg/mL, với giá trị IC50 là 234,55 μg/mL và kháng 

khuẩn mạnh với MRSA. Kết quả cho thấy cây TLG là 

nguồn dược liệu tự nhiên tiềm năng trong ứng dụng 

điều trị và mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn trong 

tương lai. 
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Abstract  This study preliminarily evaluates the chemical composition, antioxidant and antibacterial activity of 

Polygonum perfoliatum L. extract. By simple chemical reactions, different compounds such as flavonoids, 

anthocyanins, proanthocyanidins, tannins, saponins, reducing agents and organic acids were determined by 

qualitative methods. Among them, polyphenols and flavonoids are the groups that give strong positive reactions. 

Polygonum perfoliatum L. plant extract showed significant antioxidant activity, eliminating more than 70 % (71.43 

%) of DPPH free radicals at a concentration of 300 μg/mL, with an IC50 of 234.55 μg/mL. Evaluation of 

antibacterial ability using the agar disk diffusion method showed strong antibacterial activity against Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA). From the above results, it shows that Polygonum perfoliatum L. may be 

a potential source of natural medicinal herbs in treatment applications and opens up further research in the future... 

Keywords  Polygonum perfoliatum L.,  antioxidant, DPPH, IC50, antibacterial ability 

 

 

 

 

 

  


